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TÓM TẮT 

Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tái sử dụng sản phẩm may mặc của 

sinh viên, nghiên cứu trường hợp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy 

hành vi thải loại bền vững của nhóm người tiêu dùng này. Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây, kết hợp với 

phương pháp nghiên cứu kinh tế lượng, nhóm tác giả đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tái sử dụng 

quần áo trong điều kiện suy giảm về mặt vật lý và quần áo còn tốt nhưng thiếu sự kết nối với người sử dụng, với quy 

mô mẫu khảo sát thuận tiện 1.019 đáp viên. Kết quả cho thấy, tiết kiệm chi phí và thái độ của sinh viên đối với hành 

vi tái sử dụng có tác động tích cực tới việc thực hiện hành vi; yếu tố giới tính chỉ tác động có ý nghĩa tới quyết định 

này đặt trong điều kiện có sự hao mòn về bề ngoài của quần áo; trong khi đó sự quan tâm tới môi trường và chuẩn 

chủ quan chưa đủ mạnh để tác động trực tiếp tới việc thực hiện hành vi này.  

Từ khoá: Quyết định, tái sử dụng, sản phẩm may mặc, sinh viên.  

Factors Influencing Students’ Decisions to Reuse Clothings:  
A Case Study at Vietnam National University of Agriculture 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to identify factors influencing students' decisions to reuse clothings, using a case 

study at Vietnam National University of Agriculture, and to propose solutions to promote sustainable disposal 

behavior among this consumer group. Building upon previous research and employing econometric methods, the 

authors analyzed factors influencing clothing reuse behavior in situations of physical deterioration and in situations 

where clothing is in good condition but lacks connection to the users, using a convenient sample size of 1,019 

respondents. The results demonstrated that cost savings and students' attitudes towards reuse had a positive impact 

on the behavior; gender only significantly influenced this decision under conditions of physical deterioration; while 

environmental concerns and subjective norms were not strong enough to directly influence this behavior. 

Keywords: Decision, reuse, clothing products, student. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tiêu dùng sân phèm dệt, may cò xu hāĉng 

tëng nhanh (Shirvanimoghaddam & cs., 2020), 

đặc biệt vĉi sĆ xuçt hiện cþa thĈi trang nhanh, 

đòng gòp khöng nhó vào sĆ tëng trāĊng cþa 

kinh tế toàn cæu (Ellen MacArthur Foundation, 

2017; Hole & Hole, 2018). Đùi läi, trái đçt đang 

phâi hăng chðu nhąng mặt trái khi ngành dệt, 

may trĊ thành mût trong nhąng nhóm ngành 

gây ô nhiễm nhçt trên thế giĉi (Brewer, 2019; 

Gwozdz & cs., 2017; Hassan & cs., 2022; Hole & 

Hole, 2018). ThĆc träng này thýc đèy hành vi 

tiêu dùng thĈi trang xanh, trong đò các nghiên 

cău về hành vi thâi loäi sân phèm may mặc 

(SPMM) bền vąng đang nhên đāČc sĆ quan tâm 

cþa nhiều nhà nghiên cău trong nāĉc và quøc 

tế. Việc thay đùi hành vi cþa ngāĈi tiêu dùng 
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theo hāĉng thân thiện vĉi möi trāĈng là yếu tø 

tiên quyết để tëng tính bền vąng cþa ngành 

(Ellen MacArthur Foundation, 2017). 

Nghiên cău cþa Bùi Thð Mai Linh & cs. 

(2026) đã đề xuçt phân loäi hành vi thâi loäi 

SPMM thành 5 nhóm, g÷m: (i) tái sĄ dĀng trĆc 

tiếp, (ii) tái sĄ dĀng gián tiếp, (iii) cçt đi, (iv) để 

vào điểm têp kết để tái chế và (v) văt bó nhā rác 

thâi sinh hoät. Trong đò, hành vi tái sĄ dĀng 

trĆc tiếp gín liền vĉi ngāĈi tiêu dùng hiện täi, 

đòng vai trñ quan trõng trong việc chþ đûng kéo 

dài vñng đĈi cþa SPMM tĂ phía ngāĈi sĄ dĀng, 

tĂ đò gòp phæn hän chế sĆ tác đûng tiêu cĆc cþa 

ngành thĈi trang tĉi möi trāĈng.  

Sinh viên là nhòm ngāĈi tiêu dùng trẻ, 

đang trong giai đoän hình thành và điều chînh 

thòi quen tiêu düng. Đặc biệt, thĈi trang nhanh 

dễ dàng đāČc sinh viên đòn nhên do sĆ cêp nhêt 

liên tĀc các xu hāĉng mĉi, vĉi măc giá phâi 

chëng (Joung, 2014). Do vêy, việc nghiên cău 

hành vi và các yếu tø ânh hāĊng đến hành vi 

thâi loäi SPMM cþa đøi tāČng này thĆc sĆ cæn 

thiết, làm cć sĊ cho các giâi pháp thýc đèy tiêu 

dùng thĈi trang bền vąng. Nhên đðnh này càng 

đāČc cþng cø khi chî có khoâng 20%-30% quæn 

áo trong tþ đ÷ đāČc sinh viên sĄ dĀng, sø còn läi 

bð văt hoặc đāČc cçt trong tþ (Joung, 2014). 

Hành vi thâi loäi SPMM cþa sinh viên đã đāČc 

đề cêp täi mût sø nghiên cău trong và ngoài 

nāĉc (Cruz-Cardenas & cs., 2017; Hoàng 

Phāćng Dung & cs., 2024; Joung, 2014; Khang 

Truong & cs., 2024; Koch & Domina, 1997; Noh, 

2021; Saeed & cs., 2022; Sun & cs., 2024; Yan & 

cs., 2021), song hành vi tái sĄ dĀng quæn áo 

thāĈng đāČc tiếp cên Ċ măc đû tùng quát hoặc 

đāČc gûp chung vĉi các cách thăc thâi loäi khác, 

khiến sĆ khác biệt về bân chçt giąa các nhóm 

hành vi trĊ nên mĈ nhät. Trong khi đò, bân 

thân quyết đðnh tái sĄ dĀng SPMM có thể đāČc 

đặt trong nhąng bøi cânh riêng, gín vĉi tình 

träng thĆc tế cþa trang phĀc.  

Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) là 

trāĈng Đäi hõc đào täo đa ngành, vð trí gæn 

trung tâm Thþ đö Hà Nûi và có nhiều khu đö thð 

xung quanh. Täi thĈi điểm thĆc hiện nghiên cău 

này, Hõc viện có khoâng 27.000 sinh viên (Ban 

Quân lĎ đào täo, 2024), đến tĂ nhiều tînh thành 

khác nhau. Đû tuùi này có sĆ nhäy câm hćn vĉi 

các xu hāĉng thĈi trang, kết hČp vĉi möi trāĈng 

søng đö thð hoá, sinh viên VNUA có nhiều cć hûi 

đāČc trâi nghiệm vën hoá tiêu düng thĈi trang 

hiện đäi, trong đò cò xu hāĉng thâi loäi SPMM 

bền vąng. Do đò, việc nghiên cău hành vi thâi 

loäi SPMM, cĀ thể là tái sĄ dĀng SPMM cþa 

sinh viên VNUA là cć sĊ quan trõng để hiểu rõ 

hành vi và đề xuçt các giâi pháp thýc đèy tiêu 

dùng SPMM bền vąng cþa hõ. 

Xuçt phát tĂ nhąng lý do trên, nghiên cău 

đāČc thĆc hiện nhìm xác đðnh các yếu tø ânh 

hāĊng đến quyết đðnh tái sĄ dĀng SPMM cþa 

sinh viên, trāĈng hČp nghiên cău täi VNUA. CĀ 

thể, tái sĄ dĀng SPMM trong bài viết này đāČc 

hiểu là việc sinh viên tiếp tĀc sĄ dĀng các sân 

phèm quæn áo cþa bân thån đặt trong mût sø 

hoàn cânh cĀ thể. TĂ đò, nghiên cău đề xuçt 

mût sø giâi pháp nhìm thýc đèy hành vi thâi 

loäi thân thiện vĉi möi trāĈng đøi vĉi nhóm 

ngāĈi tiêu dùng này.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Mô hình nghiên cứu 

Mô hình nghiên cău đề xuçt kế thĂa các 

thành phæn cøt lõi trong mô hình Lý thuyết 

hành vi có kế hoäch (Ajzen, 1991), đ÷ng thĈi bù 

sung yếu tø đặc điểm cá nhân, tiết kiệm chi phí 

và sĆ quan tâm tĉi möi trāĈng. CĀ thể, quyết 

đðnh tái sĄ dĀng SPMM cþa sinh viên đāČc đo 

lāĈng thông qua 5 biến quan sát: (i) Tiếp tĀc 

mặc nhąng chiếc quæn áo dü chýng đã quá cÿ; 

(ii) Tiếp tĀc mặc nhąng chiếc quæn áo mặc dù 

chúng có chút lúi nhó; (iii) Tiếp tĀc mặc nhąng 

chiếc quæn áo còn tøt nhāng đã bð lúi thĈi;  

(iv) Tiếp tĀc mặc nhąng chiếc quæn áo không 

cñn āa thích và (v) Tiếp tĀc mặc nhąng chiếc 

quæn áo không còn phù hČp vĉi phong cách cá 

nhân. Các biến quan sát cþa quyết đðnh tái sĄ 

dĀng SPMM trong nghiên cău này đāČc xây 

dĆng dĆa trên nhąng tình huøng tiêu dùng phù 

biến cþa sinh viên.  

Nghiên cău sĄ dĀng 14 biến quan sát đûc 

lêp, thuûc 5 thang đo: (i) Giĉi tính (đặc điểm 

nhân khèu hõc), (ii) Thái đû đøi vĉi hành vi tái 

sĄ dĀng SPMM (phân ánh măc đû đánh giá 
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tích cĆc hay tiêu cĆc cþa sinh viên đøi vĉi hành 

vi tái sĄ dĀng SPMM), (iii) Quan tåm đến môi 

trāĈng (phân ánh măc đû sinh viên quan tâm 

đến các tác đûng möi trāĈng cþa ngành thĈi 

trang), (iv) Tiết kiệm chi phí (phân ánh măc đû 

sinh viên tiếp tĀc tái sĄ dĀng SPMM nhìm 

giâm chi tiêu cá nhân, bçt kể các vçn đề liên 

quan đến tình träng vêt lý cþa trang phĀc hay 

phong cách, sĊ thích cá nhân), (v) Chuèn chþ 

quan (phân ánh măc đû sinh viên nhên thăc về 

hành vi tái sĄ dĀng SPMM cþa ngāĈi thân/bän 

bè xung quanh) (Hình 1). Bâng 1 mô tâ sĆ kế 

thĂa các cöng trình đã cöng bø về các yếu tø 

ânh hāĊng đến hành vi thâi loäi SPMM theo 

hāĉng bền vąng. 

2.2. Chọn mẫu và thang đo nghiên cứu 

Nghiên cău sĄ dĀng sø liệu thă cçp và sć 

cçp, trong đò sø liệu thă cçp đāČc thu thêp thông 

qua báo cáo về tình hình tuyển sinh cþa VNUA, 

làm cć sĊ để thĆc hiện thu thêp sø liệu sć cçp. 

Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam có khoâng 

27.000 sinh viên (Ban Quân lĎ đào täo, 2024). 

Cën că theo công thăc chõn méu cþa  

Sloven (Priscilla & cs., 2003), sø méu đāČc chõn 

nhā sau: 

2

N
n

1 N e


 
 

Trong đò: n: là sø méu đāČc chõn; N: là  

tùng méu; e: là sai sø, vĉi măc đû sai sø cho 

phép là 5%.  

Áp dĀng công thăc Sloven: 

2

27.000
n 395

1 27.000 (0,05)
 

 
sinh viên 

Sø liệu sć cçp đāČc thu thêp thöng qua điều 

tra khâo sát sinh viên theo phāćng pháp chõn 

méu thuên tiện, dĆa trên møi quan hệ sẵn có 

cþa nhóm nghiên cău. Nhóm tác giâ tiến hành 

điều tra trĆc tiếp và gĄi phiếu qua Google Link, 

trong quĎ II và quĎ III nëm 2025. Nghiên cău 

đã thu về 1.019 phiếu hČp lệ, vāČt đáng kể măc 

tøi thiểu, tāćng ăng vĉi sai sø xçp xî 3%, qua đò 

nång cao đāČc đû tin cêy và tính đäi diện cþa 

kết quâ. 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

Bâng 1. Mô tâ các nhóm yếu tố sử dụng trong nghiên cứu 

Các nhóm yếu tố Các nghiên cứu 

(1) Giới tính Koch & Domina (1997) 

(2) Thái độ đối với hành vi tái sử dụng SPMM Noh (2021); Yee & cs. (2016) 

(3) Quan tâm đến môi trường Hassan & cs. (2022); Joung (2014); Joung & Park-Poaps (2013); 
Koch & Domina (1997); Saeed & cs. (2022); Yee & cs. (2016)  

(4) Tiết kiệm chi phí Joung & Park-Poaps (2013); Yee & cs. (2016) 

(5) Chuẩn chủ quan Hassan & cs. (2022); Noh (2021) 

+ 

+ 

+ 

+ 

Thái độ đối với hành vi tái sử dụng SPMM 

Quan tâm đến môi trường 

Tiết kiệm chi phí 

Chuẩn chủ quan 

Quyết định  

tái sử dụng SPMM 

của sinh viên VNUA 

Giới tính 
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Hình 2. Khoá học của sinh viên trong mẫu khâo sát (Đćn vð tính: sø ngāĈi) 

Phiếu khâo sát g÷m các câu hói đāČc đo 

lāĈng bìng thang đo Likert 5 cçp đû, để đánh 

giá măc đû đ÷ng ý cþa đáp viên đøi vĉi các nhên 

đðnh đāČc đāa ra. Sø liệu sau đò đāČc xĄ lý bìng 

phæn mềm SPSS 26.  

Phāćng pháp phån tích đðnh lāČng đāČc sĄ 

dĀng thông qua các bāĉc g÷m: (1) Kiểm đðnh đû 

tin cêy Cronbach’s Alpha cho tĂng nhóm biến; 

(2) Phân tích nhân tø khám phá (EFA) đøi vĉi 

các biến đã đät yêu cæu đøi vĉi kiểm đðnh 

Cronbach’s Alpha nhìm xác đðnh các nhóm yếu 

tø tác đûng đến biến phĀ thuûc; (3) Mô hình h÷i 

quy đāČc sĄ dĀng để kiểm đðnh sĆ tác đûng cþa 

tĂng yếu tø tĉi quyết đðnh tái sĄ dĀng SPMM 

cþa sinh viên.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm của sinh viên được khâo sát  

Sinh viên đāČc khâo sát trong nghiên cău 

này cò đû tuùi trung bình khoâng 20,3 tuùi. 

Trong sø đò, ną giĉi chiếm khoâng 65,06%, nam 

giĉi chiếm 34,94%. Tď lệ này tāćng đøi phù hČp, 

do ną giĉi thāĈng nhäy câm hćn vĉi thĈi trang 

nên cò xu hāĉng sĊ hąu nhiều SPMM hćn so vĉi 

nam giĉi (Lang & cs., 2013). Do đò, hành vi tái 

sĄ dĀng SPMM cþa hõ đòng gòp khöng nhó để 

câi thiện tình träng lãng phí trong tiêu dùng 

SPMM, cÿng nhā hän chế mặt trái về ô nhiễm 

möi trāĈng do ngành gây ra. 

Trong méu khâo sát, có khoâng 85,38% sinh 

viên hiện đang hõc tĂ Khoá 67 đến Khoá 69. 

Đåy là nhòm sinh viên hõc têp trĆc tiếp täi 

VNUA vào thĈi điểm tác giâ thĆc hiện điều tra 

(Hình 2). 

Trong các khoa tham gia đào täo đäi hõc täi 

VNUA, Khoa Kế toán và Quân trð kinh doanh có 

sø lāČng sinh viên đöng nhçt. Nhąng nëm gæn 

đåy, sinh viên nhêp hõc vào Khoa chiếm khoâng 

1/3 tùng sø sinh viên nhêp hõc toàn Hõc viện (Ban 

Quân lĎ đào täo, 2024). Kết quâ khâo sát cho 

thçy, khoâng 66,34% sinh viên đang theo hõc täi 

Khoa Kế toán và Quân trð kinh doanh, điều này 

phù hČp vĉi thĆc tế đào täo täi đćn vð (Hình 3). 

Hình 4 cho thçy, khoâng 36,7% sinh viên 

søng cüng gia đình. Nhā vêy, có tĉi khoâng 

63,3% sinh viên hiện đang søng cùng bän bè 

hoặc søng mût mình. Thöng thāĈng, hành vi 

tiêu dùng nói chung mût phæn chðu tác đûng bĊi 

hành vi cþa nhąng ngāĈi xung quanh, nhā gia 

đình, bän bè. Do vêy, việc quan sát hành vi tái 

sĄ dĀng SPMM cþa gia đình, bän bè có thể có sĆ 

ânh hāĊng đến quyết đðnh này cþa đáp viên. 
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Hình 3. Số lượng sinh viên trong mẫu khâo sát theo Khoa (Đćn vð tính: sø ngāĈi) 

 

Hình 4. Tỷ lệ sinh viên theo hình thức sinh sống  

Bâng 2. Nhận định của sinh viên đối với các quyết định tái sử dụng sân phẩm may mặc 

Mức đánh giá 

Tiếp tục  
mặc quần áo 

đã quá cũ 
(người) 

Tiếp tục  
mặc quần áo 
đã có lỗi nhỏ 

(người) 

Tiếp tục  
mặc quần áo còn 

tốt nhưng bị lỗi thời 
(người) 

Tiếp tục  
mặc quần áo còn tốt 

nhưng không còn 
thích (người) 

Tiếp tục  
mặc quần áo còn tốt 

nhưng không còn phù hợp 
(người) 

Hoàn toàn không đồng ý 121 55 53 80 68 

Không đồng ý 345 241 108 191 170 

Lưỡng lự 270 292 247 236 294 

Đồng ý 200 326 445 383 362 

Hoàn toàn đồng ý 83 105 166 129 125 

Điểm trung bình 2,78 3,18 3,55 3,28 3,30 
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Kết quâ Ċ bâng 2 cho thçy, quyết đðnh tiếp 

tĀc sĄ dĀng quæn áo còn tøt nhāng bð lúi thĈi có 

măc điểm đánh giá cao nhçt, cho thçy sĆ đ÷ng 

thuên đøi vĉi hành vi này. Trong khi đò, quyết 

đðnh tiếp tĀc mặc nhąng mòn đ÷ đã quá cÿ cho 

măc điểm trung bình thçp nhçt. Kết quâ này 

phæn nào cho thçy đáp viên cò sĆ dè dặt nhçt 

đðnh đøi vĉi phāćng án tái sĄ dĀng này. Các 

quyết đðnh khác có măc điểm khá đ÷ng đều, têp 

trung Ċ ngāċng trung bình. 

3.2. Yếu tố ânh hưởng đến quyết định tái sử 

dụng sân phẩm may mặc của sinh viên 

3.2.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Hệ sø Cronbach’s Alpha đāČc sĄ dĀng để 

kiểm tra đû tin cêy cþa thang đo. Kết quâ chäy 

cho tĂng nhóm biến quan sát đều có hệ sø này 

lĉn hćn 0,6, thoâ mãn điều kiện (Hair & cs., 

2006). Đ÷ng thĈi hệ sø tāćng quan biến tùng đều 

lĉn hćn 0,3, do đò các thang đo đät đû tin cêy và 

đāČc sĄ dĀng cho các phân tích tiếp theo. 

3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá 

Phån tích EFA đāČc thĆc hiện đøi vĉi thang 

đo biến phĀ thuûc g÷m 5 biến quan sát (QD1  

QD5) nhìm đánh giá cçu trúc nhân tø tiềm èn 

cþa thang đo này. Kết quâ cho thçy, hệ sø  

KMO = 0,743, cò Ď nghïa thøng kê, do đò việc sĄ 

dĀng EFA Ċ bāĉc này đāČc coi là phù hČp (Hair 

& cs., 1988). Phāćng pháp trích hệ sø sĄ dĀng là 

Principle Components vĉi phép xoay Varimax 

và điểm dĂng khi trích các yếu tø täi Eigenvalue 

bìng 1. Có hai nhân tø đāČc trích vĉi 

Eigenvalue lĉn hćn 1, tùng phāćng sai trích đät 

70,7%. Kết quâ ma trên xoay cho thçy các biến 

quan sát đāČc tách thành hai nhân tø (Bâng 4). 

DĆa trên bân chçt cþa các biến quan sát, nhân 

tø thă nhçt đāČc gûp tĂ hai biến quan sát QD1 

và QD2, phân ánh quyết đðnh tiếp tĀc sĄ dĀng 

quæn áo bçt chçp tình träng xuøng cçp về mặt 

vêt lý, trong khi nhân tø thă hai g÷m QD3, 

QD4, QD5, phân ánh quyết đðnh tiếp tĀc sĄ 

dĀng quæn áo mặc dù không còn phù hČp vĉi 

phong cách, sĊ thích cá nhån. Nhā vêy, biến phĀ 

thuûc đāČc tách thành hai biến mĉi, vĉi tên 

tāćng ăng là QD_vatly (Quyết đðnh tái sĄ dĀng 

SPMM đøi vĉi quæn áo đã cÿ hoặc hā hóng nhó) 

và QD_phongcach (Quyết đðnh tái sĄ dĀng 

SPMM đøi vĉi quæn áo không còn phù hČp vĉi 

phong cách cá nhån), đāČc xác đðnh bìng cách 

lçy giá trð trung bình cþa các biến quan sát 

thuûc tĂng nhân tø. 

Tiếp theo, phån tích EFA đāČc thĆc hiện 

riêng biệt cho tĂng thang đo biến đûc lêp nhìm 

đánh giá cçu trúc nhân tø cþa thang đo. Kết quâ 

cho thçy, các biến qua sát trong tĂng thang đo 

cþa biến đûc lêp hûi tĀ vào mût nhân tø duy 

nhçt vĉi Eigenvalue lĉn hćn 1, tùng phāćng sai 

trích đều lćn hćn 50% và hệ sø tâi lĉn hćn 0,5. 

Có thể kết luên rìng, các thang đo đät yêu cæu 

và đāČc sĄ dĀng cho các phân tích tiếp theo. 

3.2.3. Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tái 

sử dụng sản phẩm may mặc của sinh viên 

Do hai biến phĀ thuûc mĉi đāČc xây dĆng 

dāĉi däng giá trð trung bình cþa nhiều biến 

quan sát thang đo Likert, nên các biến này đāČc 

xem là biến xçp xî liên tĀc. Tāćng tĆ, các biến 

đûc lêp đāČc xây dĆng bìng cách lçy giá trð 

trung bình cþa các biến quan sát thuûc tĂng 

thang đo. Vì vêy, mô hình h÷i quy tuyến tính 

đāČc sĄ dĀng để kiểm đðnh các møi quan hệ 

trong mô hình nghiên cău. 

Hiện tāČng đa cûng tuyến đāČc kiểm tra 

giąa các biến đûc lêp thông qua hệ sø phòng đäi 

phāćng sai (VIF). Kết quâ cho thçy, hệ sø VIF 

cþa các biến đûc lêp đều nhó hćn 2,5, đ÷ng thĈi 

giá trð Tolerance thçp nhçt đät 0,566, cho thçy 

không t÷n täi hiện tāČng đa cûng tuyến. 

Sau khi phân tích EFA täi bāĉc trên, thang 

đo biến phĀ thuûc ban đæu đāČc tách thành hai 

nhân tø (QD_vatly và QD_phongcach), do đò hai 

mô hình h÷i quy tuyến tính riêng biệt đāČc xây 

dĆng nhìm kiểm đðnh tác đûng cþa các biến đûc 

lêp lên tĂng biến phĀ thuûc. 

* Mô hình hồi quy tuyến tính với biến phụ 

thuộc QD_vatly 

Kết quâ phân tích h÷i quy cho thçy, mô 

hình cò Ď nghïa thøng kê (Sig. cþa kiểm đðnh  

F = 0,000) và giâi thích đāČc 21,2% sĆ biến 

thiên cþa biến phĀ thuûc, đåy là măc đû giâi 

thích chçp nhên đāČc trong bøi cânh nghiên cău 

hành vi ngāĈi tiêu dùng. 
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 Bâng 3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

Tên 
biến 

Nội dung biến quan sát 
Hệ số 

tương quan 
biến tổng 

Cronbach’s 
Alpha  

nếu loại biến 

 QD - Quyết định tái sử dụng SPMM của SV (alpha = 0,749; N = 5) 

QD1 Tiếp tục mặc những chiếc quần áo dù chúng đã quá cũ 0,432 0,735 

QD2 Tiếp tục mặc những chiếc quần áo mặc dù chúng có chút lỗi nhỏ 0,436 0,732 

QD3 Tiếp tục mặc những chiếc quần áo còn tốt nhưng đã bị lỗi thời 0,590 0,678 

QD4 Tiếp tục mặc những chiếc quần áo không còn ưa thích 0,553 0,689 

QD5 Tiếp tục mặc những chiếc quần áo không còn phù hợp với phong cách cá nhân 0,566 0,685 

TD - Thái độ đối với hành vi tái sử dụng SPMM của SV (alpha = 0,627; N = 3) 

TD1 Thích hành vi tái sử dụng SPMM vì nó thân thiện với môi trường 0,316 0,742 

TD2 Việc mặc những chiếc quần áo đã lỗi thời là hoàn toàn bình thường 0,542 0,396 

TD3 Việc mặc những chiếc quần áo có chút lỗi nhỏ là hoàn toàn bình thường 0,494 0,461 

MT - Quan tâm tới môi trường của SV (alpha = 0,759; N = 3) 

MT1 Ngành thời trang đang gây tác động nghiêm trọng đến môi trường 0,558 0,720 

MT2 Vứt bỏ quần áo gây tác động xấu đến môi trường 0,713 0,531 

MT3 Tái sử dụng SPMM sẽ giảm tác động tiêu cực của ngành thời trang tới môi trường 0,514 0,757 

 TK - Tiết kiệm chi phí (alpha = 0,853; N = 4) 

TK1 Để tiết kiệm chi phí, tiếp tục mặc những chiếc quần áo không còn yêu thích  0,717 0,805 

TK2 Để tiết kiệm chi phí, tiếp tục mặc những chiếc quần áo đã bị lỗi thời 0,748 0,791 

TK3 Để tiết kiệm chi phí, tiếp tục mặc những chiếc quần áo trông đã quá cũ  0,686 0,818 

TK4 Để tiết kiệm chi phí, tiếp tục mặc những chiếc quần áo có chút lỗi nhỏ  0,634 0,838 

 CCQ - Chuẩn chủ quan (alpha = 0,821; N = 3) 

CCQ1 Người thân/bạn bè vẫn mặc những chiếc quần áo mặc dù chúng đã lỗi thời 0,688 0,744 

CCQ2 Người thân/bạn bè vẫn mặc những chiếc quần áo mặc dù chúng đã quá cũ  0,686 0,744 

CCQ3 Người thân/bạn bè thường vẫn mặc những chiếc quần áo có chút lỗi nhỏ  0,657 0,771 

Bâng 4. Kết quâ phân tích nhân tố khám phá đối với các biến quan sát của thang đo  

Biến quan sát 
Hệ số nhân tố tải 

1 2 

QD1. Tiếp tục mặc những chiếc quần áo dù chúng đã quá cũ 0,823  

QD2. Tiếp tục mặc những chiếc quần áo mặc dù chúng có chút lỗi nhỏ 0,837  

QD3. Tiếp tục mặc những chiếc quần áo còn tốt nhưng đã bị lỗi thời  0,727 

QD4. Tiếp tục mặc những chiếc quần áo không còn ưa thích  0,869 

QD5. Tiếp tục mặc những chiếc quần áo không còn phù hợp với phong cách cá nhân  0,830 

 

Đøi vĉi quyết đðnh tiếp tĀc sĄ dĀng nhąng 

SPMM đã cò sĆ xuøng cçp về tình träng vêt lý, 

yếu tø giĉi tính, thái đû đøi vĉi hành vi tái sĄ 

dĀng SPMM và tiết kiệm chi phí đều có ânh 

hāĊng cò Ď nghïa thøng kê, trong đò yếu tø 

thuûc về kinh tế đòng vai trñ nùi bêt nhçt. Kết 

quâ này phù hČp vĉi thĆc tế cho rìng sinh viên 

là nhòm đøi tāČng có ngu÷n lĆc tài chính hän 

chế, do đò việc tiết kiệm chi phí bìng cách tái sĄ 

dĀng trĆc tiếp quæn áo cÿ, ngay câ khi sân 

phèm không còn Ċ träng thái tøi āu cÿng là mût 

giâi pháp khâ thi. Hõ nhên thăc rõ lČi ích tiết 
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kiệm chi phí tĂ việc tái sĄ dĀng quæn áo và chçp 

nhên các khiếm khuyết về mặt vêt lý cþa sân 

phèm. Cruz-Cardenas & cs. (2017); Joung & 

Park-Poaps (2013) và Koch & Domina (1997) 

cÿng đã chî ra sĆ ânh hāĊng cþa møi bên tâm về 

chi phí đến hành vi tái sĄ dĀng quæn áo cþa 

sinh viên. 

Xét về đặc điểm giĉi tính, nam giĉi có xu 

hāĉng đāa ra quyết đðnh tái sĄ dĀng trong trāĈng 

hČp quæn áo t÷n täi các vçn đề về tình träng vêt 

lĎ cao hćn so vĉi ną giĉi. Điều này tāćng đøi phù 

hČp khi ną giĉi cò xu hāĉng nhäy câm hćn về thĈi 

trang so vĉi nhóm còn läi (Lang & cs., 2013). 

Khác biệt này có thể phân ánh sĆ khác nhau về 

măc đû chçp nhên tình träng hao mòn vêt lý cþa 

sân phèm, cÿng nhā quan điểm về tiêu chuèn 

đánh giá hình thăc bên ngoài cþa múi nhóm giĉi 

tính. Ngoài ra, đ÷ng tình vĉi kết quâ cþa mût sø 

nghiên cău trāĉc đåy (Saeed & cs., 2022; Sun & 

cs., 2024), thái đû cþa sinh viên đøi vĉi hành vi tái 

sĄ dĀng SPMM có ânh hāĊng tĉi việc thĆc hiện 

hành vi này. Nhā vêy, việc hāĉng giĉi trẻ có thái 

đû tích cĆc đøi vĉi hành vi thâi loäi thân thiện vĉi 

möi trāĈng sẽ góp phæn câi thiện áp lĆc rác thâi 

thĈi trang tĉi möi trāĈng. 

Mặc dü sinh viên cò thái đû thuên chiều đøi 

vĉi hành vi tái sĄ dĀng SPMM, xong kết quâ mô 

hình h÷i quy thă nhçt cho thçy, sĆ quan tâm 

cþa sinh viên tĉi môi trāĈng khöng tác đûng 

trĆc tiếp tĉi quyết đðnh thĆc hiện hành vi này. 

Bên cänh đò, yếu tø chuèn chþ quan có măc ý 

nghïa đät 0,057, xçp xî 0,05, mặc dù chî có ý 

nghïa thøng kê Ċ măc 10%, nhāng cò thể đāČc 

cân nhíc cho nhąng nghiên cău såu hćn về møi 

quan hệ này.  

* Mô hình hồi quy tuyến tính với biến phụ 

thuộc QD_phongcach 

Kết quâ h÷i quy cþa mô hình tiếp theo cho 

thçy, mö hình cò Ď nghïa thøng kê (Sig. cþa 

kiểm đðnh F = 0,000) và giâi thích đāČc 23,3% 

sĆ biến thiên cþa biến phĀ thuûc, cho thçy măc 

đû giâi thích chçp nhên đāČc trong bøi cânh 

nghiên cău hành vi.  

Đøi vĉi quyết đðnh tái sĄ dĀng SPMM đã 

không còn phù hČp vĉi phong cách và sĊ thích cá 

nhân, mô hình h÷i quy tuyến tính thă hai cho 

thçy, biến thái đû đøi vĉi hành vi và tiết kiệm chi 

phí có ânh hāĊng trĆc tiếp tĉi quyết đðnh này. 

Đặc biệt, tāćng tĆ nhā mö hình đæu tiên, sĆ ânh 

hāĊng cþa yếu tø tiết kiệm chi phí có măc đû tác 

đûng mänh nhçt. Joung & Park-Poaps (2013) 

cÿng đã đāa ra kết luên về møi quan hệ thuên 

chiều này. Thêm nąa, tāćng tĆ vĉi trāĈng hČp 

SPMM có sĆ xuøng cçp về tình träng vêt lý, mô 

hình này cho thçy nếu sinh viên cò thái đû tích 

cĆc đøi vĉi hành vi sẽ thýc đèy hõ thĆc hiện hành 

vi. Tóm läi, hai yếu tø trên phân ánh câm nhên 

cþa mût bû phên giĉi trẻ về sĆ tiện lČi, thoâi mái, 

tiết kiệm khi có thể tiếp tĀc dùng nhąng mòn đ÷ 

còn nhiều giá trð sĄ dĀng. 

Mô hình thă hai đặt trong điều kiện quæn 

áo còn tøt nhāng thiếu sĆ kết nøi vĉi sĊ thích và 

phong cách cá nhân, cho thçy không t÷n täi sĆ 

khác biệt đáng kể về giĉi trong quyết đðnh tiếp 

tĀc sĄ dĀng nhąng sân phèm này. Kết quâ này, 

có thể đāČc giâi thích rìng, trong bøi cânh quæn 

áo vén đâm bâo giá trð sĄ dĀng, mặc dù không 

còn phù hČp, song ngāĈi tiêu dùng thuûc hai 

nhóm giĉi tính có thể tái sĄ dĀng trĆc tiếp món 

đ÷ khi hõ cò xu hāĉng āu tiên tiết kiệm chi phí.

Bâng 5. Kết quâ ước lượng hàm hồi quy tuyến tính đa biến (QD_vatly) 

Tên biến 
Hệ số  

ước lượng  
chưa chuẩn hoá 

Hệ số ước lượng đã 
chuẩn hoá (Beta) 

Mức ý nghĩa 
(Sig.) 

Hệ số phóng đại 
phương sai 

(VIF) 

Hằng số 0,916  0,000  

Giới tính  0,182 0,092
***

 0,001 1,028 

Thái độ đối với hành vi tái sử dụng SPMM của SV  0,145 0,121
***

 0,001 1,592 

Quan tâm tới môi trường của SV  -0,49 -0,042 0,203 1,375 

Tiết kiệm chi phí  0,378 0,338
***

 0,000 1,797 

Chuẩn chủ quan  0,080 0,069
*
 0,057 1,712 

Ghi chú: *, **, *** tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5% và 1% 
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Bâng 6. Kết quâ ước lượng hàm hồi quy tuyến tính đa biến (QD_phongcach) 

Tên biến 
Hệ số ước lượng 
chưa chuẩn hoá 

Hệ số ước lượng đã 
chuẩn hoá (Beta) 

Mức ý nghĩa 
(Sig.) 

Hệ số phóng đại 
phương sai (VIF) 

Hằng số 1,194  0,000  

Giới tính  0,028 0,015 0,601 1,028 

Thái độ đối với hành vi tái sử dụng SPMM của SV  0,196 0,169
***

 0,000
 

1,592 

Quan tâm tới môi trường của SV  0,014 0,012 0,700 1,375 

Yếu tố tiết kiệm chi phí  0,415 0,384
***

 0,000 1,797 

Chuẩn chủ quan  -0,031 -0,028 0,436 1,712 

Ghi chú: *, **, *** tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%.  

Ngoài ra, kết quâ phân tích h÷i quy không 

tìm thçy møi quan hệ trĆc tiếp giąa yếu tø quan 

tâm tĉi möi trāĈng và quyết đðnh tái sĄ dĀng 

trĆc tiếp SPMM. Kim & Damhorst (1998) cÿng 

cho kết quâ tāćng tĆ đøi vĉi møi quan hệ này. 

Kết quâ phân tích về yếu tø quan tâm tĉi môi 

trāĈng có sĆ thøng nhçt cao giąa hai mô hình. 

Xét về sĆ nhäy câm cþa giĉi trẻ tĉi các vçn đề ô 

nhiễm möi trāĈng, có thể do măc đû quan tâm 

cþa sinh viên chāa đþ mänh để chuyển hoá 

thành hành vi cĀ thể. Tuy nhiên, kết quâ này có 

sĆ khác biệt vĉi công bø cþa Bianchi & 

Birtwistle (2010); Koch & Domina (1997); 

Morgan & Birtwistle (2009) và Shim (1995) khi 

nhên đðnh rìng, nhên thăc cþa ngāĈi tiêu dùng 

về môi trāĈng có møi liên hệ tích cĆc đáng kể tĉi 

hành vi thâi loäi thân thiện vĉi möi trāĈng, 

trong đò cò tái sĄ dĀng SPMM 

SĆ khác biệt này có thể đāČc lý giâi rìng tĂ 

mût sø khía cänh. Thă nhçt, ngāĈi tiêu dùng täi 

nhąng nāĉc phát triển quan tâm tĉi möi trāĈng 

hćn so vĉi täi các quøc gia đang phát triển (Jalil 

& Shaharuddin, 2019), trong đò cò Việt Nam. 

Do đò, sĆ quan tâm tĉi các vçn đề về möi trāĈng 

cþa sinh viên trong nghiên cău nói riêng và sinh 

viên Việt Nam nòi chung chāa đþ mänh để thúc 

đèy hõ thĆc hiện hành vi thân thiện này. 

Thă hai, kết quâ này cÿng phân ánh 

khoâng cách giąa ý thăc và hành vi trong lïnh 

vĆc tiêu dùng bền vąng. Mặc dù cá nhân có thể 

thể hiện sĆ quan tâm tĉi các vçn đề möi trāĈng 

Ċ măc đû nhên thăc hoặc thái đû, nhāng việc 

chuyển hoá thành hành vi cĀ thể còn phĀ thuûc 

vào nhiều yếu tø khác nhā thòi quen tiêu düng, 

giá trð sĄ dĀng cþa SPMM.  

Tāćng tĆ nhā mö hình đæu tiên, yếu tø 

chuèn chþ quan không có møi quan hệ trĆc tiếp 

vĉi hành vi tái sĄ dĀng SPMM. ThĆc tế, khoâng 

63,3% đáp viên hiện đang sinh søng mût mình 

hoặc søng cùng bän bè. Trong hoàn cânh ít chðu 

sĆ giám sát hoặc kč võng trĆc tiếp tĂ gia đình, 

kết hČp vĉi möi trāĈng søng có măc đû tĆ chþ 

cao, sinh viên cò xu hāĉng ra quyết đðnh dĆa 

trên nhên đðnh và thái đû cá nhân nhiều hćn so 

vĉi việc quan sát hành vi cþa nhąng ngāĈi xung 

quanh. Điều này có thể phæn nào giâi thích täi 

sao yếu tø chuèn chþ quan tiếp tĀc không có tác 

đûng trĆc tiếp tĉi quyết đðnh tái sĄ dĀng quæn 

áo cþa sinh viên trong nghiên cău này. 

Tóm läi, kết quâ phân tích hai mô hình h÷i 

quy cho thçy sĆ tāćng đ÷ng cao về møi quan hệ 

thuên chiều giąa yếu tø tiết kiệm chi phí và thái 

đû cþa sinh viên đøi vĉi quyết đðnh tái sĄ dĀng 

SPMM vĉi việc thĆc hành quyết đðnh này, trong 

đò tiết kiệm chi phí có măc đû ânh hāĊng tích 

cĆc nhçt. Yếu tø giĉi tính chî cò Ď nghïa thøng 

kê täi mö hình đæu tiên. NgāČc läi, không tìm 

thçy møi liên hệ giąa hai yếu tø quan tâm tĉi 

möi trāĈng và chuèn chþ quan tĉi quyết đðnh 

thĆc hiện hành vi này. 

3.3. Giâi pháp và kiến nghị 

Sinh viên đäi hõc đāČc kč võng là nhąng 

ngāĈi tiên phong và þng hû xây dĆng mût xã hûi 

thân thiện vĉi möi trāĈng, các trāĈng đäi hõc 

đòng mût vai trò quan trõng trong quá trình này 

(Yuan & Zuo, 2013). Trong bøi cânh các nghiên 

cău về hành vi thâi loäi SPMM nói chung và 

hành vi tái sĄ dĀng SPMM nói riêng täi Việt 
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Nam còn khiêm tøn, các trāĈng đäi hõc, đặc biệt 

VNUA, có thể triển khai mût sø hoät đûng để 

thýc đèy các hành vi tiêu dùng thĈi trang xanh 

cþa sinh viên. 

Thứ nhất, trāĈng đäi hõc nên tëng cāĈng 

trau d÷i kiến thăc về bâo vệ môi trāĈng và ý 

thăc trách nhiệm xã hûi cþa sinh viên. Chçt 

lāČng giáo dĀc về möi trāĈng sẽ câi thiện sĆ 

quan tâm tĉi möi trāĈng cþa giĉi trẻ, tĂ đò tác 

đûng tĉi Ď đðnh và hành vi tiêu dùng bền vąng. 

Thêt vêy, Shim (1995) nhên đðnh rìng, ngāĈi 

tiêu dùng cæn đāČc giáo dĀc bìng lý lẽ để hõ có 

thể phát triển sĆ nhäy câm đøi vĉi bâo vệ môi 

trāĈng, chă khöng đćn thuæn chî dĂng läi Ċ măc 

đû khuyến khích.  

Thứ hai, trāĈng đäi hõc nên triển khai các 

chiến dðch truyền thông, tù chăc các phong trào 

hoät đûng thĆc tiễn để lan toâ thöng điệp về 

cách thăc thâi loäi SPMM (Saeed & cs., 2022), 

đặc biệt têp trung vào nhąng giâi pháp nhó, dễ 

triển khai, thiết thĆc vĉi ngāĈi tiêu dùng trẻ. Ví 

dĀ, các tù chăc đoàn, hûi có thể l÷ng ghép nûi 

dung về tiêu dùng thĈi trang bền vąng, trong đò 

có giâi pháp tái sĄ dĀng quæn áo trong các hoät 

đûng đðnh kč.  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cău này phân tích các yếu tø ânh 

hāĊng đến quyết đðnh tái sĄ dĀng SPMM cþa 

sinh viên đặt trong bøi cânh quæn áo có sĆ hao 

mòn về đặc điểm vêt lý và quæn áo còn tøt nhāng 

thiếu sĆ kết nøi vĉi ngāĈi tiêu dùng. Yếu tø tiết 

kiệm chi phí và thái đû đøi vĉi hành vi tái sĄ 

dĀng SPMM đều tác đûng cùng chiều tĉi quyết 

đðnh tái sĄ dĀng SPMM. Riêng yếu tø giĉi tính có 

tác đûng tĉi quyết đðnh tiếp tĀc sĄ dĀng nhąng 

mòn đ÷ đã cÿ hoặc bð lúi, trong đò nam giĉi có 

biểu hiện hành vi mänh hćn ną giĉi. NgāČc läi, 

hai yếu tø quan tâm tĉi möi trāĈng và chuèn chþ 

quan khöng tác đûng trĆc tiếp vĉi quyết đðnh 

này. Mặc dù các yếu tø tác đûng giøng nhau giąa 

hai mô hình, song măc đû tác đûng có sĆ khác 

biệt tuč theo tĂng hành vi tái sĄ dĀng cĀ thể. 

Qua đò nhçn mänh vai trò trung tâm cþa thái đû 

cá nhån và đûng cć tiết kiệm chi phí trong việc 

thýc đèy hành vi này cþa sinh viên. Hāĉng 

nghiên cău tiếp theo có thể cĀ thể hoá các thang 

đo riêng cho tĂng loäi hành vi tái sĄ dĀng 

SPMM, tĂ đò cò thể phån tích rô hćn sĆ tác đûng 

cþa các yếu tø ânh hāĊng. 
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